
BẢNG SỐ 7

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1 Cầu Đôi đến hết thị trấn Đông Anh 14 000 000 8 400 000 5 320 000 4 480 000  8 400 000  5 040 000  3 192 000  2 688 000

2

Đường Cao Lỗ (từ ngã ba XN xay sát 

lương thực Đông Quan đến ngã ba 

Cổng Trắng)

14 000 000 8 400 000 5 320 000 4 480 000  8 400 000  5 040 000  3 192 000  2 688 000

3
Đường từ QL3 qua ga Đông Anh đến 

Ấp Tó
11 250 000 7 875 000 6 750 000 6 075 000  6 750 000  4 725 000  4 050 000  3 645 000

4 Đường Uy Nỗ 10 800 000 6 804 000 4 104 000 3 672 000  6 480 000  4 082 000  2 462 000  2 203 000

5
Đường từ ngã tư nhà máy ôtô 1/5 đi nhà 

máy ô tô Cổ Loa
10 800 000 6 804 000 4 104 000 3 672 000  6 480 000  4 082 000  2 462 000  2 203 000

6 Đường Lâm Tiên 11 250 000 7 875 000 6 750 000 6 075 000  6 750 000  4 725 000  4 050 000  3 645 000

7
Đường từ QLộ 3 đi Công ty Đông 

Thành
11 250 000 7 875 000 6 750 000 6 075 000  6 750 000  4 725 000  4 050 000  3 645 000

8 Đường Đào Cam Mộc 10 800 000 6 804 000 4 104 000 3 672 000 6 480 000 4 082 000 2 462 000 2 203 000
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Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
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